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MÔN : ĐỊA 8 

I. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: 

  - HS củng cố, khắc sâu kiến thức về hiệp hội các nước ASEAN, Việt Nam 
trong ASEAN 
  - Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt 

Nam, đặc điểm khí hậu, hải văn của biển Việt Nam, đặc điểm tài nguyên khoáng 
sản VN 

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát hoá, kĩ năng đọc bản đồ  
3. Thái độ: GD ý thức học tập 

II. Phương tiện dạy học 
- Bản đồ khu vực Đông Nam á 

- Bản đồ Việt Nam 
 

III.  Phương pháp: Tự nghiên cứu 
IV. Tổ chức giờ học 

1- Ổn định tổ chức : (1’) 
2. Khởi động:  (4’) 

- GV giới thiệu khái quát nội dung cần ôn tập 
3. Các nội dung ôn tập: 
 

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam á 
Câu 1: Mục tiêu của hiệp hội các nước Đông Nam á, thay đổi theo thời gian 

như thế nào? 

Thời gian Mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam á  

1967 - Liên kết về quân sự là chính  

Cuối 1970 
đầu 1980 

- Xu hướng hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng phát triển. 

1990 - Giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một 
cộng đồng hoà hợp, cùng phát triển kinh tế. 

12/1998 - Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và phát 

triển đồng đều. 

  

Câu 2: Lợi ích của Việt Nam khi ra nhập các nước ASEAN? 
* Lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các nước 
ASEAN  

- Về quan hệ mậu dịch: 

+ Tốc độ tăng  trưởng trong buôn bán với các nước khá cao  từ 1990  2000 

tăng 26,8%. 

+ Tỉ trọng giá trị hàng hoá buôn bán với các nước chiếm 1/3 tổng buôn bán quốc 
tế của VN 

+ Mặt hàng xuất khẩu chính: gạo. 



+ Nhập xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử... 
- Về hợp tác phát triển kinh tế: Dự án phát triển hành lang Đông - Tây( khai thác 

lợi thế miền Trung - xoá đói giảm nghèo…) 
* Khó khăn: chênh lệch trình độ kinh tế, khác biệt chính trị, bất đồng ngôn ngữ.. 

 
Câu 3 : Trình bày đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên nước ta? Nêu 

ảnh hưởng của vị trí địa lí đến việc hình thành môi trường tự nhiên của 
nước ta . 
a ) Đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí nước ta :  

- Vị trí nội chí tuyến 
- Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á 

- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và 
Đông Nam Á hải đảo  

- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật 
b ) Ảnh hưởng của vị trí đến môi trường tự nhiên : 

- Làm cho nước ta vừa có đất liền, vừa có vùng biển rộng lớn  
- Nằm trong vùng nội chí tuyến, ở khu vực gió mùa nên tự nhiên nước ta mang 

tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm  
- Vừa gắn vào lục địa châu Á, vừa mở ra biển Đông nên tự nhiên nước ta mang 

tính biển sâu sắc, làm tăng cường tính chất gió mùa ẩm của tự nhiên nước ta . 
 
Câu 2 : Hình dạng lãnh thổ nước ta có đặc điểm gì? Hình dạng ấy đã ảnh 

hưởng như thế nào tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận 
tải ở nước ta?  

a ) Đặc điểm hình dạng lãnh thổ nước ta : 
 * Phần đất liền : 

- Phần đất liền nước ta kéo dài theo chiều Bắc – Nam tới 1650 km (15 v ĩđ ộ)  
- Bề ngang hẹp. Nơi hẹp nhất theo chiều tây – đông, thuộc Quảng Bình chưa đầy 

50 km  
- Đường bờ biển uốn cong hình chữ S dài 3260 km   

-  Đường biên giới dài 4550 km 
* Phần biển: - Mở rộng về phía đông, đông nam 

                      - Có nhiều đảo và quần đảo 
b ) Ảnh hưởng: 

- Đối với tự nhiên: Làm cho thiên nhiên nước ta trở nên đa dạng, phong phú và 
sinh động, cảnh quan thiên nhiên nước ta có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, 
các miền tự nhiên. Ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền, tăng cường tính 

chất nóng ẩm của thiên nhiên nước ta  
- Đối với giao thông vận tải : Hình dạng lãnh thổ cho phép nước ta phát triển 

nhiều loại hình vận tải : đường bộ, ®-êng s¾t, ®-êng s«ng, đường biển, đường 
hàng không 

    Mặt khác giao thông vận tải nước ta cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn, 
nguy hiểm do hình dạng địa hình lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang, nằm sát biển. Các 

tuyến đường dễ bị chia cắt bởi thiên tai, địch hoạ. Đặc biệt là tuyến giao thông 
bắc – nam thường bị bão, lụt, nước biển phá hỏng gây ách tắc giao thông . 

 



Câu 3 : Nêu vị trí, giới hạn lãnh thổ Việt Nam? Vị trí địa lí và hình dạng 
của lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc hiện nay 
  a ) Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ nước ta;  

 * Phần đất liền: 
 - Nằm giữa các vĩ độ 8

0
34

’
B -> 23

0
23

’
B ( kéo dài 15 vĩ độ ) 

và giữa các kinh độ 102
0
10

’
 Đ – 109

0
24

’ 
 Đ ( mở rộng 7 kinh độ )  

 - Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và CamPuChia, phía Đông, 
Đông Nam , Tây Nam giáp biển Đông và vịnh Thái lan  

  - Nằm trong múi giờ thứ 7 ( giờ GMT )  
 * Phần biển :  - Diện tích 1 triệu km

2 

                                     
- Có 2 quần đảo lớn là Hoàng Sa (Đà Nẵng ) và Trường Sa ( 

Khánh Hoà ) 

 b ) Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó 
khăn cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay : 

* Thuận lợi : - Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện với 
nhiều ngành nghề nhờ có khí hậu gió mùa, có đất liền, có biển . 

                      - Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước Đông Nam Á và thế 
giới do vị trí trung tâm và cầu nối  

 * Khó khăn : - Phải luôn chú ý bảo vệ lãnh thổ cả đất liền, vùng biển, hải đảo . 
                      - Phòng chống thiên tai: bão, lụt, sóng biển, cháy rừng  
 


